[image: image1.emf]Chi phí nhân công cho 1 nhân viên (8h/ngày) /Labor expense for one staff (8h/day)

month day month day

1

Tổng lương và phụ cấp

Gross salary and allowance:

8/ làm việc/ngày, 26 ngày/tháng

working 8 hours/day, 26 day/month

2,800,000 107,692 2,800,000 107,692

1a Lương công nhân/Gross salary Hàng tháng,/Monthly 2,800,000 107,692 2,800,000 107,692

2 629,667 24,218 629,667 24,218

2a

Bảo hiểm tai nạn

Accidence Insurance

500,000/năm 

500,000/year, 1 month = 500,000/12

41,667 1,603 41,667 1,603

2b

Bảo hiểm xã hội

Social Insurance

1 tháng 

1 month *17%

476,000 18,308 476,000 18,308

2c

Bảo hiểm y tế

Health Insurance

1 tháng 

1 month *3%

84,000 3,231 84,000 3,231

2d

Bảo hiểm thất nghiệp

Unemployment Insurance

1 tháng

1 month *1%

28,000 1,077 28,000 1,077

3 Bảo hộ lao động/ PPE 53,750 2,067 53,750 2,067

3a Áo Blouse/ Blouse T-shirt 1 year 3 unit 55,000đ/unit)/ 1 year 13,750 529 13,750 529

3b Khẩu trang/ Marsk 1 month 2 unit, 10,000đ/unit 20,000 769 20,000 769

3c Nón/ Head (cover) 1 month 4 unit 5,000đ/unit 20,000 769 20,000 769

4 944,359 36,321 1,464,359 56,321

4a Phép năm/ Annual leave 12 ngày/năm/ days/year 107,692 4,142 107,692 4,142

4b Lương tháng 13/ 13th month salary 1 tháng/năm/ month/year 233,333 8,974 233,333 8,974

4c

Thưởng Lễ/Tết/phúc lợi khác/ Holiday 

bonusand other allowance

1000,000/năm/ 1000,000/year 83,333 3,205 83,333 3,205

4d Ăn giữa ca/ Meal

8h/ngày 1 bữa, 12 giờ 2 bữa/ 8h/day 1 

portion, 12h/day 2 porton,  

VND20,000/portion

520,000 20,000 1,040,000 40,000

5 Tăng ca/ Over time 0 0 2,100,000 80,769

5

Áp dụng theo luật lao động/ OT will 

follow Labor law

Tính trên mức lương Gross/ Gross pay 

(1)/208*OT hour * OT rate

2,100,000 80,769

6 Phí dịch vụ/ Management fee 6a 468,933 18,036 720,933 27,728

6a

Phí dịch vụ là 12% tổng các loại phí/ 

Management fee (12% top payroll)

(1+2+3+4+5)*12% 468,933 18,036 720,933 27,728

7 Tổng cộng/ Total fee for one staff 1+2+3+4+5+6 4,896,709 188,335 7,768,709 298,796

Sr Các chi phí/ Expense items Chi tiết/ Details

8h/day 12h/day

ĐVT: Đồng/ Unit: VND

Chi phí bảo hiểm của công ty/ 

Insurance share of company (Company 21%, Employee 9.5%)

Các phụ cấp khác/ Other Allowance


BẢNG BÁO GIÁ
QUOTAION FOR STAFFING SERVICES

KÍNH GỞI: 
CÔNG TY TNHH ……….
Kindly to:
Att: Anh ………… Chức vụ: …………….

Điện thoại: ……….. Email: …………………
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHÂN KIỆT xin gởi đến quý Công ty bảng báo giá dịch vụ cung cấp, quản lý nhân sự cho Lao động làm việc quý công ty như sau:

Nhan Kiet Manning Provider Co., LTD would send you a quotation of staffing services, details as bellow: 

Biểu phí dịch vụ cho một (01) Nhân viên lao động phổ thông làm việc 8 giờ hoặc 12 giờ trong một (01) ngày thường được tính như sau/ Labor cost per common worker  (8 hours/day or 12 hour/day) 
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Ghí chú: / Notes
· Biểu phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng/ 
The above fee is not include 10% of VAT; 
· Khi làm vào ban đêm, thêm giờ, làm ngày Lễ, ngày nghỉ hàng tuần, phí dịch vụ sẽ được tính mức lương theo giờ của công nhân x số giờ làm thêm thực tế x tỷ lệ tính làm thêm theo quy định của Bộ Luật Lao Động 
Overtime cost will be applied based on the gross income and over time rate according to Labor code;
2. Các thỏa thuận khác:/ 
· Nhân Kiệt đảm bảo cung cấp đầy đủ số người theo yêu cầu của …… / Nhan Kiet responsible for full fill vacancies as agreements
· Nhân Kiệt chịu trách nhiệm toàn bộ về nhân sự, tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, đóng các loại bảo hiểm, tính lương, chi trả lương, chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, và giải quyết chế độ cho người lao động./ All staff provided in this services will sign labor contract with Nhan Kiet company and Nhan Kiet company is incharge of all obligatory insurances, Incidences based Labor Law
· Nhan Kiet  chịu trách nhiệm cung cấp bảo hộ lao động cho người lao động,/ PPE will be provided by Nhan Kiet 
· Các ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Pháp luật lao động (Tết dương lịch, Tết âm lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5, 02/9), và các ngày học An Toàn Lao Động thì được tính công cho người lao động./ In case of day-off with payment based on Labor Law (New year, Lunar new year, King Hung anniversary, 30th of April, 1st of May, 2nd of Sep) and other training days as safety training, occupational health training, meeting… as per required by Party B, These day-off will be counted as 01 working day
· Đối với giám sát, chấm công hàng ngày do Nhân Kiệt  thực hiện,./ Suppervisor will be provided by Nhan Kiet
· Chi phí ăn ở, đi lại, thuê nhà trọ cho công nhân do Nhân Kiệt chi trả/ Nhan Kiet will be paid all other fees (loging fee, transportation, meal ….)
· Tiền lương nhân công được thanh toán trước ngày 10 hàng tháng của tháng ngay sau tháng làm việc./ Payment will be release before day 10 of the month.  
Rất mong sớm nhận được phản hồi và mong muốn được hợp tác với quý công ty./ We are looking forward to hearing from you as soon
Trân trọng/ Sincerely 
Date: ……………….
Le, Do Huy

-----------------

Managing Director 
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHÂN KIỆT


60 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM


Tel.: 08.35054224 	       Email: info@chothuelaodong.com.vn


Fax: 06503.882174             Website: chothuelaodong.com.vn 
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